
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

Số:          /TB-SNNMT Bắc Ninh, ngày       tháng  10 năm  2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm 

 
 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định Phân công, phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành theo Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận bản tự công bố 

sản phẩm của các cơ sở sau: 

STT 
Tên Cơ 

sở 
Địa chỉ Tên sản phẩm Số tự công bố Ghi chú 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Corbi 

Việt 

Nam 

Số 563 Hoàng 

Quốc Việt, 

phường Vũ 

Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

02439999884 

Yến chưng đường 

phèn trắng dành cho 

trẻ em Corbi Nest 

01/CORBI  VIETNAM/2025  

Yến chưng Saffaron 

dành cho trẻ em 

Corbi Nest 

02/CORBI VIETNAM/2025  

Yế n chưng đường 

ăn kiêng Corbi Nest 
03/CORBI VIETNAM/2025  

Yến chưng đông trùng 

hạ thảo Corbi Nest 
04/CORBI VIETNAM/2025  

2 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

chế biến 

thực 

phẩm HI 

VIET 

Khu công 

nghiệp Yên 

Phong, xã Yên 

Trung, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

Hỗn hợp gia vị nấu 

gà hầm dạ dày heo 

(dạng không ăn liền) 

15/HIVIET/2025 

Thay đổi thông 

tin tại các CV 

01, 02, 03/HI 

VIET/2025 

Súp nấm tùng nhung 

và nấm hương (loại 

không ăn liền) 

17/HIVIET/2025 

Súp chua đỏ 24/HIVIET/2025 
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3 

Công ty 

TNHH 

Lương 

thực thực 

phẩm 

Tuấn 

Châu 

Số 31 Tân Lập, 

Phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT 

0848151111 

Gạo Liên Hương 01/TuanChau/2025  

4 

Công ty 

TNHH 

Dược liệu 

Fujiko 

Việt Nam 

Số 7, đường 

Đại Tráng, 

phường Võ 

Cường, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT 

0867212892 

Tinh nghệ 01/Fujiko/2025  

Nano Curcuminoid 

(10% Curcuminoid) 
02/Fujiko/2025  

Nano Curcuminoid 

(20% Curcuminoid) 
03/Fujiko/2025  

Tinh nghệ 06/Fujiko/2024 

Xin dừng tại 

CV 

12/0925/CV-

FJK 

5 

Công ty 

TNHH 

HT 

FOOD 

Số 1, Ngõ 82, 

Khu phố Yên 

Lã, phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT 

0336776692 

Trà nhài cao cấp 

W.I.N TEA 
06/HTFOOD/2025 

 

Trà nhài thượng 

hạng W.I.N TEA 
07/HTFOOD/2025 

Trà Olong Nhài 

W.I.N TEA 
08/HTFOOD/2025 

Trà Olong Xanh 

W.I.N TEA 
09/HTFOOD/2025 

Trà Đào W.I.N TEA 10/HTFOOD/2025 

6 

Công ty 

TNHH 

Wang 

Corporat

ion – Chi 

nhánh 

Bắc Ninh 

Số 35 Nguyễn 

Công Hãng, 

phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT 

0982471217 

Rong biển đậu hũ 

khô nấu canh 
03/WCBN/2025  
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7 

Công ty 

TNHH 

Chế biến 

thực 

phẩm 

ứng dụng 

công 

nghệ cao 

TH 

Sản xuất tại số 

18, đường 10, 

KCN đô thị và 

dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã 

Đại Đồng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Chân giò xông khói 

TH true FOOD 
13-BN/CNC TH/2025  

Nem nhân thịt TH 

true FOOD 
14-BN/CNC TH/2025  

Nem nhân tôm thịt 

TH true FOOD 
15-BN/CNC TH/2025  

Nem nhân hải sản 

phô mai TH true 

FOOD 

16-BN/CNC TH/2025  

Bánh gạo 

Mozzarella xốt phô 

mai TH true FOOD 

21-BN/CNC TH/2023 

Thay đổi thông 

tin tại các CV 

số 

331,332,333,3

35,336,337,33

8,330a,339/20

25/CV-CNC 

 

Kim chi cải thảo cắt 

lát TH true FOOD 
25-BN/CNC TH/2023 

Bánh gạo xốt phô 

mai TH true FOOD 
20-BN/CNC TH/2023 

Sủi cảo nhân thịt TH 

true FOOD 
22-BN/CNC TH/2023 

Sủi cảo nhân tôm 

TH true FOOD 
23-BN/CNC TH/2023 

Sủi cảo nhân thịt phô 

mai TH true FOOD 
24-BN/CNC TH/2023 

8 

Công ty 

Cổ phần 

Chế biến 

thực 

phẩm 

Thạch An 

Thôn Thượng 

Thôn, xã Yên 

Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thạch đen trân châu 02/THACHAN FOOD/2025 

Điều chỉnh 

nhãn phụ tại 

CV số 10/CV-

TPCB 

9 

Hợp tác 

xã Hằng 

Anh 

Thôn Vàng, xã 

Bố Hạ, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

ĐT: 098344588 

Cà phê hòa tan 3 in 1 012/HẰNG ANH/2025  

10 

Công ty 

Cổ phần 

Ông già 

IKA 

Cụm Công 

nghiệp Hà 

Mãn, phường 

Trí Quả, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

Xúc xích Klobasa - 

mini 
09/IKA/2025  

Chân giò hun khói 11/IKA/2025  

Gà hun khói 12/IKA/2025  
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11 

Hộ kinh 

doanh 

Hoàng 

Văn Nền 

Thôn Cầu 

ngoài, xã Mỹ 

Thái, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam. 

ĐT: 

0963.174.382 

Cao ngựa 06/HVN/2025  

12 

Công ty 

Cổ phần 

thực 

phẩm và 

đồ uống 

TTC 

Cụm công 

nghiệp Trí 

Quả, phường 

Trí Quả, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

02432079992 

Thăn ngoại bò tuyết 

– Snow Beef 

Striploin (Nhãn hiệu 

Aukobe) 

85/TTC/2025 

 

Thăn lõi vai bò tuyết 

– Snow Beef Top 

Blade (Nhãn hiệu 

Aukobe) 

86/TTC/2025 

Thăn mông bò tuyết 

– Snow Beef Eye 

Round (Nhãn hiệu 

Aukobe) 

87/TTC/2025 

Thăn cổ bò tuyết – 

Snow Beef Chuck 

Tender (Nhãn hiệu 

Aukobe) 

88/TTC/2025 

Thăn ngoại trâu 

tuyết – Snow buffalo 

Striploin (Nhãn hiệu 

King steak) 

89/TTC/2025 

Thăn lưng trâu tuyết 

– Snow buffalo Rio 

Eye (Nhãn hiệu King 

steak) 

90/TTC/2025 

Diềm thăn ngoại bò 

tuyết (Nhãn hiệu 

Aukobe) 

91/TTC/2025 

Mỡ bò Wayu 92/TTC/2025 

Dẻ sườn bò 12/TTC/2023 

Thay đổi thông 

tin tại CV số: 

2209/CVTB-

TTC 

Bắp hoa bò 13/TTC/2023 

Gầu bò 14/TTC/2023 

Ba chỉ bò 15/TTC/2023 
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Thăn cổ bò tuyết 52/TTC/2023 

Dừng sử dụng 

bản hồ sơ tự 

công bố sản 

phẩm tại 

Thông báo số 

0110/2025/TB-

TTC 

Thăn lưng trâu tuyết 61/TTC/2024 

Thăn ngoại trâu 

tuyết 
62/TTC/2024 

Thăn lõi vai bò tuyết 64/TTC/2024 

Thăn ngoại bò tuyết 66/TTC/2024 

Thăn mông bò tuyết 67/TTC/2024 

Diềm thăn ngoại bò 

tuyết 
68/TTC/2024 

Ba chỉ bò Mỹ 73/TTC/2025 Điều chỉnh 

thông tin trên 

hồ sơ và tem 

nhãn tại CV 

số: 

0110/CVTB-

TTC 

Dẻ sườn bò Mỹ 74/TTC/2025 

Lõi vai bò Mỹ 75/TTC/2025 

13 

Công ty 

Cổ phần 

Son 

Chichen 

Địa chỉ sản 

xuất: Thôn Đài 

Sơn, phường 

Việt Yên, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0796100890/ 

0964638821 

Thịt gà tươi 01/HSTCB/2025  

14 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Nghiệp 

T.A.P 

Good 

Foods 

Việt 

Nam 

Thôn Danh 

Thượng 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

ĐT: 

0913.015.511 

Cánh gà nguyên cái 29/TAPGOOD/2025  

Gà miếng Tứ Xuyên 30/TAPGOOD/2025  
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15 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Toàn cầu 

Hasu 

Lô J3 Khu 

công nghiệp 

Quế Võ mở 

rộng, phường 

Nam Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0942802225 

Bột gạo lứt Organnis 

vị Chuối và Bí ngô 
01/HASU/2025  

Bột gạo lứt Organnis 

vị Chuối và rau Bina 
02/HASU/2025  

16 

Công ty 

TNHH 

Sâm tổ 

Núi 

Dành 

Thôn Đông 

Khoát, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT 

0963953626 

Củ sâm Núi Dành 

tươi 
05/SAMTONUIDANH/2025  

Nụ hoa sâm nam Núi 

Dành 
06/SAMTONUIDANH/2025  

17 

Công ty 

TNHH 

Bảo Linh 

ADD 

Số 162, đường 

Nguyễn Cao, 

phường Võ 

Cường, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0338172689 

Rong biển vụn tẩm 

gia vị 
15/BLA/2025  

18 

Công ty 

TNHH 

Yến Sào 

& Quà 

tặng 

Hoàng 

Triều 

Số 16 Ngọc 

Hân Công 

Chúa, phường 

Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

ĐT: 

0989249686 

Đường phèn 01/HOANGTRIEU/2025  

Đường kiêng 02/HOANGTRIEU/2025  

Kids 03/HOANGTRIEU/2025  

Tam vị 04/HOANGTRIEU/2025  

Nhân sâm 05/HOANGTRIEU/2025  

Đường phèn Plus 06/HOANGTRIEU/2025  

Đường kiêng Plus 07/HOANGTRIEU/2025  

Kids Plus 08/HOANGTRIEU/2025  

Tam vị Plus 09/HOANGTRIEU/2025  

Nhân sâm Plus 10/HOANGTRIEU/2025  

Đường phèn cao cấp 11/HOANGTRIEU/2025  



7 
 

Đường kiêng cao cấp 12/HOANGTRIEU/2025  

Kids cao cấp 13/HOANGTRIEU/2025  

Tam vị cao cấp 14/HOANGTRIEU/2025  

Nhân sâm cao cấp 15/HOANGTRIEU/2025  

Đường phèn thượng 

hạng 
16/HOANGTRIEU/2025  

Đường kiêng thượng 

hạng 
17/HOANGTRIEU/2025  

Tam vị thượng hạng 18/HOANGTRIEU/2025  

Tổ yến Hoàng Triều 19/HOANGTRIEU/2025  

19 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

Minh 

Long VN 

Thôn Núi 

Móng, xã Đại 

Đồng, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0982995811 

Nguyên liệu thực 

phẩm: Bột trà đen 

hòa tan 

09/MINHLONGVN/2025  

20 

Công ty 

TNHH 

K-

WOOK 

Việt 

Nam 

Cụm công 

nghiệp Nham 

Sơn, Yên Lư, 

phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0979745997 

Rong biển rắc cơm 

Kwook kids vị rau 

củ sấy thăng hoa 

0506/KWOOK/2025 

Thông báo bổ 

sung nhãn sản 

phẩm rong 

biển gói to tại 

CV số 

20251002/KW 

ngày 

02/10/2025 

Rong biển rắc cơm 

Kwook kids vị ruốc 

cá hồi phô mai 

0606/KWOOK/2025 

Rong biển rắc cơm 

Kwook kids vị 

truyền thống 

0608/KWOOK/2025 

Rong biển rắc cơm 

Kwook kids vị khô gà 
0806/KWOOK/2025 

Rong biển cuộn cơm 

kimbap 
2101/KWOOK/2025  
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21 

Hộ kinh 

doanh 

Hoàng 

Văn 

Thành 1 

Số 31, khu Trà 

Xuyên, phường 

Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam 

ĐT: 

0977666756 

Hạt điều rang muối 

Cashews 
01/HVT1/2025  

Hạt dẻ cười rang 

muối – Roasted & 

Salted Pistachios 

02/HVT1/2025  

Thịt gác bếp Tây 

Bắc 
03/HVT1/2025  

Mực nướng 04/HVT1/2025  

Bò khô 05/HVT1/2025  

Tóp mỡ cháy tỏi 06/HVT1/2025  

Thịt trâu gác bếp 07/HVT1/2025  

22 

Công ty 

Cổ phần 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

Châu Á 

Số 08 đường 

TS 15 khu 

công nghiệp 

Tiên Sơn, xã 

Đại Đồng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nước mắm Madame 

Lân 
45/TPCA/2025  

23 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

cao ngựa 

Ngô Gia 

Thôn Vụ Bản, 

xã Xuân Cẩm, 

tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

ĐT: 

0966592589 

Phổi ngựa bạch 

ngâm mật ong Ngô 

Gia 

10/2025/CNNG  

Cao xương ngựa 
11/2025/CNNG 

 

Cao ngựa bạch 
12/2025/CNNG 

 

Cao xương mèo 
13/2025/CNNG 

 

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để các cơ sở, cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết. Các cơ sở công bố sản phẩm tự chịu trách nhiệm về hồ sơ cung 

cấp, nội dung và chất lượng sản phẩm đã công bố./. 

 
Nơi nhận:  
- Cổng Thông tin điện tử Sở NNMT (để đăng); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, P.CCPT (đ/c Phương). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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